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NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN  
KHÔNG CHUYÊN NGỮ THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ                                   
VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH  

Nguyễn Thị Hồng Duyên* 

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế, Việt Nam 

Tóm tắt. Trên cơ sở thực hiện mục tiêu của Đề án ngoại ngữ Quốc gia  nhằm đổi mới toàn diện việc dạy và 
học ngoại ngữ, chương trình dạy và học ngoại ngữ mới được triển khai ở các cấp học với nhiều mục tiêu 
cụ thể mà trong đó chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 (tương đương B1-CEFR) theo khung năng lực ngoại ngữ 
sáu bậc dành cho Việt Nam được đặt ra cho nhóm sinh viên ngoại ngữ không chuyên Đại học Huế như là 
điều kiện để tốt nghiệp. Bài báo này trình bày những kết quả thông qua bảng hỏi và phỏng vấn trong 
nghiên cứu về nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh cũng như 
những khó khăn sinh viên gặp phải để đạt được chuẩn đầu ra này. Kết quả cho thấy sinh viên, về cơ bản, 
nhận thức rằng chuẩn đầu ra bậc 3 được thể hiện qua các kết quả kiểm tra đánh giá hơn là qua các đặc tả 
cụ thể trong từng nhóm kỹ năng ngôn ngữ. Đồng thời, nghiên cứu cũng trình bày những khó khăn mà 
sinh viên gặp phải trong quá trình học để đạt chuẩn đầu ra và những đề xuất giúp sinh viên nhận thức rõ 
hơn về chuẩn đầu ra cũng được đề cập.  

Từ khóa: nhận thức, chuẩn đầu ra, sinh viên không chuyên ngữ 

1. Đặt vấn đề 

Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án: “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008–
2020” (sau đây được gọi là Đề án ngoại ngữ quốc gia) đã được ban hành với nhiều công văn 
hướng dẫn thực hiện, trong đó có các văn bản quy định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ dành 
cho sinh viên đại học, cụ thể là sinh viên học ngoại ngữ không chuyên, phải đạt bậc 3 (tương 
đương B1-CEFR) [6]. Quy định mới này đã gây ra không ít khó khăn cho sinh viên không 
chuyên ngữ trong việc hướng đến mục tiêu đạt chuẩn khi các em chỉ được học 105 giờ trên lớp 
tương đương với 7 tín chỉ. So với thời lượng phù hợp để sinh viên có thể đạt bậc 3 là 350 đến 
400 giờ trên lớp [10] thì thời lượng trong quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hạn chế. Sự 
hạn chế về mặt thời lượng này cũng ảnh hưởng đến việc đạt các tiêu chí trong Khung năng lực 
ngoại ngữ sáu bậc dành cho Việt Nam vốn được xem là một sự áp dụng thiếu linh hoạt, mang 
tính giải pháp từ Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR) [16].  
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Thống kê của phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sau năm năm áp 
dụng quy định về chuẩn đầu ra (đến ngày 5 tháng 5 năm 2017) cho thấy số sinh viên đạt chuẩn 
đầu ra chiếm tỷ lệ thấp (48,3%) vì nhiều lý do mà trong đó nhận thức của sinh viên về chuẩn 
đầu ra đóng vai trò quan trọng. Nhận thức rõ về chuẩn đầu ra giúp sinh viên hiểu và có định 
hướng rõ ràng để đề ra mục tiêu cụ thể trong quá trình học và kiểm tra đánh giá. Nhiều kết quả 
nghiên cứu cho thấy sinh viên nhận thấy tính hữu dụng của chuẩn đầu ra và có nhận thức tốt 
về quá trình học để đạt được tiêu chí ban đầu. Sinh viên nhận thấy rõ rằng nhận thức đúng về 
việc học sẽ giúp họ đạt được chuẩn đầu ra như mong đợi bởi vì giữa nhận thức về việc học và 
chuẩn đầu ra có mối liên hệ với nhau [9, 21, 22]. Nhận thức tốt về việc học được xem như là yếu 
tố ảnh hưởng đến kết quả của chuẩn đầu ra [1, 8, 9, 14]. Bên cạnh đó, Brooks cho rằng sinh viên 
thực sự gặp khó khăn trong việc hiểu rõ nội dung chương trình học, mục đích của chuẩn đầu ra 
mà họ đang hướng đến để phải đạt được [7]. Do đó, các nội dung mà người dạy truyền tải 
trong lớp học cần đáp ứng với mong đợi mà người học đặt ra, với chương trình, với mục tiêu để 
từ đó người học có đủ sự tự tin đi theo tiêu chí ban đầu [22] và vạch rõ được cho mình một 
chiến lược học hướng đến chuẩn đầu ra [12]. 

Một số kết quả nghiên cứu trong nước cũng đã cho thấy rằng người học chưa hiểu hoàn 
toàn về chuẩn đầu ra mà họ phải đạt được; cụ thể là các đặc tả đích của các kỹ năng ngôn ngữ 
mà người học đạt bậc 3 phải có được khi sử dụng ngôn ngữ, là sự liên kết giữa việc học và kiểm 
tra đánh giá hướng đến chuẩn đầu ra, hay là khả năng tự duy trì năng lực ngôn ngữ lâu dài [2, 
14] và các nhóm kỹ năng và kiến thức cần được xác định ngay từ đầu để có định hướng cụ thể 
hơn trong quá trình học nhằm đạt chuẩn đầu ra [11]. Cụ thể là kết quả trong các nghiên cứu của 
Phạm Thị Hồng Nhung [18] và Phạm Thị Tuyết Nhung [20] với khách thể là sinh viên của 
Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Ngoại ngữ học tiếng Anh không chuyên cho thấy 
sinh viên chưa nhận thức đầy đủ về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh cụ thể với các đặc tả cho 
bậc 3. Sinh viên tham gia nghiên cứu cho rằng chuẩn đầu ra mà họ phải đạt được đơn giản chỉ 
là đạt đủ điểm trong kỳ thi cấp chứng chỉ bậc 3. Cũng theo những nghiên cứu này thì sinh viên 
còn gặp phải một số khó khăn trong đạt chuẩn đầu ra như thời gian để học tiếng Anh cho cả 3 
học phần là quá ít, bài kiểm tra đầu ra cho bậc 3 là quá khó và thiếu sự thống nhất giữa nội 
dung, hình thức học và kiểm tra đánh giá. Có thể nhận thấy rõ mối tương quan giữa nhận thức 
về chuẩn đầu ra của sinh viên và chuẩn đầu ra mà họ đạt được, nhưng thực tế cho thấy số 
lượng các nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề này còn rất hạn chế và các nghiên cứu 
trong nước thì cũng chỉ tập trung nghiên cứu sinh viên ở từng nhóm ngành riêng lẻ.  

Vì vậy, trong bối cảnh việc dạy và học ngoại ngữ không chuyên để đảm bảo sinh viên đạt 
chuẩn đầu ra theo yêu cầu đang còn gặp nhiều khó khăn, nghiên cứu này được thực hiện đối 
với nhóm sinh viên tất cả các ngành của Đại học Huế nhằm (1) tìm hiểu xem sinh viên có nhận 
thức gì về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh bậc 3; (2) sinh viên có khó khăn gì trong đạt chuẩn 
đầu ra năng lực tiếng Anh. Từ đó, kiến nghị được đề xuất nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về 
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chuẩn đầu ra và vượt qua được những khó khăn trong quá trình học để đạt chuẩn đầu ra này. 
Cụ thể, nghiên cứu này nhằm tìm câu trả lời cho hai câu hỏi sau: 

1. Sinh viên không chuyên ngữ có nhận thức như thế nào về chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh bậc 3? 

2. Sinh viên không chuyên ngữ gặp phải những khó khăn gì để đạt được chuẩn đầu ra 
năng lực tiếng Anh bậc 3? 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh bậc 3 dành cho sinh viên không chuyên ngữ 

Chuẩn đầu ra thường được mô tả gói gọn lại trong điểm số mà người học đạt được sau 
khi được kiểm tra đánh giá vào cuối mỗi quá trình học; tuy nhiên, kết quả thông qua điểm số 
đôi khi không thể phản ánh được chính xác những gì giáo viên định dạy và sinh viên muốn học 
[22 - 24]. Trên một phương diện khác, chuẩn đầu ra mô tả chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ 
mà người học cần có được sau khi hoàn thành một chương trình học, hoặc một giai đoạn trong 
một chương trình. Hiểu một cách chi tiết hơn thì chuẩn đầu ra năng lực là những gì người học 
mong đợi sẽ biết, hiểu và có thể làm ở cuối một quá trình học tập [12]; hay chuẩn đầu ra là 
“những gì người học biết hoặc có thể làm nhờ quá trình học tập” [17].  

Chuẩn đầu ra được chi tiết hóa trong mỗi đề cương chi tiết cho một học phần ngôn ngữ 
thông qua các đặc tả cụ thể ở từng nhóm kỹ năng để từ đó sinh viên có thể xác định được mục 
tiêu cụ thể cần hướng đến, cụ thể là chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 được quy định cho sinh viên 
không chuyên ngữ như sau: 

 Nói: Hiểu và sử dụng các cấu trúc đơn giản và cơ bản để hỏi và trả lời các câu hỏi 
trong nhiều tình huống khác nhau trong giao tiếp hằng ngày như: 

Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác.  

Có khả năng thu xếp các cuộc gặp, hỏi xin giúp đỡ, đưa ra gợi ý, xin phép, cho lời 
khuyên. 

Nói chuyện qua điện thoại với những người họ biết. 

Đưa ra những chỉ dẫn về các chủ đề quen thuộc khác nhau liên quan đến điều họ 
quan tâm. 

Giải thích ngắn gọn và biện minh cho các quan điểm của mình. 
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Trình bày một bài giới thiệu ngắn được chuẩn bị sẵn về một lĩnh vực quen thuộc 
và trả lời các câu hỏi rõ ràng. 

 Nghe:  

Hiểu những đoạn hội thoại, những mẩu thông tin ngắn tại sân bay, nhà ga, hay 
những câu nói xã giao đơn giản, v.v. 

Hiểu những ý chính trong những bản thông báo. 

Hiểu những ý chính của những bài phát biểu chuẩn, rõ ràng về những chủ đề quen 
thuộc hằng ngày, với điều kiện thỉnh thoảng phải có cơ hội nghe lặp lại hoặc được 
làm rõ. 

Theo kịp các đoạn nói chuyện ngắn được nói một cách rõ ràng và trực tiếp về các 
chủ đề quen thuộc. 

Hiểu một số thông tin kỹ thuật đơn giản, ví dụ như các hướng dẫn vận hành của 
một số thiết bị quen thuộc. 

 Viết:  

Viết các văn bản ngắn, dễ hiểu về các chủ đề quen thuộc. 

Viết các thư trang trọng đơn giản để xin hay cung cấp các thông tin đơn giản. 

Viết về bản thân như công việc, sở thích và những kỹ năng của bản thân. 

 Đọc:  

Hiểu những điểm chính trong những mẩu tin tức ngắn, quảng cáo và các bài miêu 
tả. 

Hiểu các ý chính của những đoạn văn đơn giản thực tế về các đề tài cá nhân hay 
nghề nghiệp một cách đầy đủ để có thể nói về chúng sau đó. 

Tìm thấy và hiểu những thông tin cần thiết ở các tờ rơi, mẫu quảng cáo và các văn 
bản ngắn liên quan đến mối quan tâm của họ. 

Hiểu các ý chính trong các bài viết ngắn trên báo hay tạp chí về các chủ đề đương 
thời và quen thuộc. 

Những đặc tả đầu ra cho bốn kỹ năng ngoại ngữ trên được xây dựng trên cơ sở tham 
chiếu Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho người Việt Nam làm cơ sở cho (1) giáo viên 
lựa chọn chương trình và các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp; (2) sinh viên nắm các chuẩn 
đầu ra cần đạt được để chủ động trong quá trình học cũng như xây dựng chiến lược học cụ thể 
hướng đến đạt chuẩn đầu ra [7, 12, 17]. 
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2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt được chuẩn đầu ra cho sinh viên không chuyên 
ngữ 

Nhiều nghiên cứu về chuẩn đầu ra năng lực ngôn ngữ cho thấy có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến việc đạt chuẩn đầu ra năng lực ngôn ngữ. Có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng liên quan 
đến đặc điểm cá nhân người học và đặc điểm môi trường học tập. Nhóm liên quan đến cá nhân 
người học bao gồm năng lực ngôn ngữ, phong cách học và động cơ học tập; nhóm liên quan 
đến môi trường học tập gồm nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh 
giá [14]. 

Các nghiên cứu về việc học của sinh viên cho thấy phương pháp học tập phù hợp sẽ giúp 
sinh viên đạt kết quả học tập tốt và quyết định đến chất lượng của chuẩn đầu ra [7, 22]. Ngoài 
ra, động cơ học tập gồm nhu cầu được học và thái độ tích cực đối với việc học [11, 12, 17] cũng 
được xem là những yếu tố tích cực góp phần dẫn đến sự thành công cho người học [14]. Sự hài 
lòng về môi trường học tập sẽ hình thành động cơ học tập trong mỗi cá nhân và từ đó là nhân 
tố quan trọng hướng sinh viên đến đạt chuẩn đầu ra [13]. 

Liên quan đến nhóm môi trường học tập, các nghiên cứu cho rằng nội dung chương trình 
được xây dựng logic, dễ hiểu sẽ mang đến cho người sử dụng sự hài lòng và từ đó đạt được 
chuẩn đầu ra như mong đợi. Các hoạt động kiểm tra, đánh giá phù hợp với những mục tiêu đề 
ra trong chương trình đào tạo có ảnh hưởng lớn đến phương pháp học tập của sinh viên [7, 12], 
rồi từ đó phương pháp học tập này sẽ ảnh hưởng đến việc đạt chuẩn đầu ra. Chính vì vậy sự 
nhất quán trong chương trình và kiểm tra đánh giá sẽ giúp định hình các mục tiêu mà chuẩn 
đầu ra cần đạt được.  

2.3. Thực tế đào tạo ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên Đại học Huế 

Đề án ngoại ngữ quốc gia do Thủ tướng chính phủ phê duyệt [4] đã đặt ra chuẩn đầu ra 
cho người học ở từng cấp độ cụ thể khác nhau nhằm đạt được mục tiêu lâu dài nhằm đổi mới 
toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình 
dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2025 đạt được một 
bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với 
một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2025 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm 
việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh 
của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để đạt 
được những mục tiêu đó thì chương trình đào tạo không chuyên ngữ tại các cơ sở giáo dục đại 
học phải có mức kiến thức đạt trình độ tối thiểu là bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt 
Nam sau khi tốt nghiệp bậc học [4]. 
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Trong số 140 tín chỉ được quy định cho một chương trình đào tạo trình độ đại học thì có 7 
tín chỉ được dành cho học phần ngoại ngữ không chuyên. Bảy tín chỉ với 15 tiết/tín chỉ bao gồm 
105 tiết học (50 phút/tiết) để sinh viên được học ngoại ngữ và đạt được chuẩn đầu ra bậc 3 theo 
quy định. Bảy tín chỉ này được chia ra làm ba học phần trong đó học phần đầu tiên – tiếng Anh 
bậc 1 (hai tín chỉ), tiếp đến là học phần tiếng Anh bậc 2 (hai tín chỉ) và cuối cùng là học phần 
tiếng Anh bậc 3 (ba tín chỉ). Sinh viên của tám trường đại học và hai khoa thành viên của Đại 
học Huế được tham gia kỳ thi xếp lớp trước khi chính thức học học phần đầu tiên.  

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đại học Huế đã có công văn quy định sinh viên của tám 
trường và hai khoa tuyển sinh năm 2013 và tốt nghiệp từ năm 2017 phải đạt chuẩn đầu ra bậc 3 
[5]. Để đạt được mục tiêu này, một số đổi mới liên quan đến nội dung chương trình, giáo trình, 
phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đã được thực hiện. Theo thống kê của phòng Đào 
tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sau nhiều đợt thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 
không chuyên tổ chức tại trường từ 7/2015 đến 5/2017 thì tỉ lệ đạt bậc 3 trung bình cho sinh viên 
toàn Đại học Huế thấp hơn 50%. Như vậy, theo quy định do Đại học Huế ban hành năm 2012, 
chỉ gần một nửa số sinh viên của khóa đào tạo này đạt chuẩn đầu ra yêu cầu và có thể tốt 
nghiệp. Đứng trước thách thức này, Đại học Huế ban hành quyết định hạ chuẩn đầu ra cho sinh 
viên. Theo đó, tất cả các sinh viên tốt nghiệp năm 2017 chỉ cần đạt chuẩn đầu ra bậc 2. Công văn 
này trước mắt chỉ là một bước duỗi nhằm làm giảm sức ép trong lộ trình đặt ra cho các bên liên 
quan chứ không tháo gỡ được nút thắt vì sau đó các khóa đào tạo từ năm 2018 vẫn phải đạt 
chuẩn bậc 3 theo như quy định ban đầu. 

2.4. Chính sách kiểm tra đánh giá ngoại ngữ không chuyên 

Trường Đại học Ngoại ngữ phụ trách tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên 
cho sinh viên thuộc Đại học Huế theo quyết định trong đó nêu rõ trình độ ngoại ngữ không 
chuyên là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên để tốt nghiệp ngành đào tạo. Chứng nhận ngoại 
ngữ do trường Đại học ngoại ngữ cấp là căn cứ để các đơn vị xét trình độ ngoại ngữ không 
chuyên [5]. 

Căn cứ vào Quyết định này, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành các quy định về 
kiểm tra, đánh giá cho sinh viên chính quy học ngoại ngữ không chuyên tại Trường Đại học 
Ngoại ngữ Huế. Cụ thể: 

Đối với cả ba học phần Tiếng Anh A1, A2 và B1, điểm quá trình là điều kiện để sinh viên 
dự thi hết cấp độ, không được tính vào kết quả thi hết cấp độ. Điểm quá trình bao gồm các cột 
điểm chuyên cần – hệ số 1, điểm tự học – hệ số 2 (giáo viên tự ra bài dựa trên nội dung học tại 
lớp và có thu bài chấm) và điểm kiểm tra giữa kỳ – hệ số 2 (giáo viên phụ trách tự soạn đề dựa 
trên định dạng đã được quy định đối với mỗi cấp độ). Điểm quá trình tối đa là 100 điểm. Sinh 
viên đạt từ 50 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện dự thi hết cấp độ. 
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Kỳ thi hết cấp độ được áp dụng với học phần Tiếng Anh A1 và Tiếng Anh A2. Bài thi hết 
cấp độ A1 và A2 có bốn kỹ năng: Nói (thi tại lớp) và Nghe, Đọc, Viết. Sinh viên sau khi đạt cấp 
độ A1 và A2, và điểm quá trình của học phần Tiếng Anh B1 không dưới 50 điểm thì đủ điều 
kiện đăng ký tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên để lấy chứng nhận 
nội bộ làm điều kiện xét tốt nghiệp. 

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên 
được thi trên máy tính. Đề thi gồm bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Trong đó, kỹ năng Nghe 
và Nói tối đa là 20 điểm cho mỗi kỹ năng, kỹ năng Đọc và Viết tối đa 30 điểm cho mỗi kỹ năng. 
Sinh viên đạt cấp độ và được cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ nội bộ nếu tổng điểm 
bốn kỹ năng không dưới 50 điểm và điểm mỗi kỹ năng không dưới 1/3 số điểm tối đa của kỹ 
năng đó (cụ thể Nghe và Nói không dưới 7 điểm, Đọc và Viết không dưới 10 điểm). 

3. Phương pháp 

3.1. Công cụ nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng bảng câu hỏi cho sinh viên để tìm hiểu về nhận thức về chuẩn 
đầu ra năng lực tiếng Anh và những khó khăn sinh viên gặp phải để đạt chuẩn đầu ra năng lực 
ngôn ngữ này. Bảng hỏi được thiết kế dựa trên phương pháp nghiên cứu của Forbes [13] và 
Walker [24]. Các câu hỏi trong bảng hỏi được thiết kế chủ yếu dưới dạng câu hỏi mở nhằm thu 
thập ý kiến, quan điểm của sinh viên, tránh ảnh hưởng của nhận định từ phía người nghiên 
cứu. Vì khách thể nghiên cứu của Forbes và Walker đều không phải là sinh viên các ngành 
ngôn ngữ nên một vài câu hỏi trong bảng hỏi đã được lược bỏ và thay đổi cho phù hợp với đối 
tượng nghiên cứu trong bài báo này, cụ thể là sinh viên học tiếng Anh không chuyên ngữ. Nội 
dung khảo sát tập trung vào các mục sau: 

Vai trò của chuẩn đầu ra đối với sinh viên 

Mô tả chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh 

Nội dung chương trình học đạt chuẩn đầu ra 

Những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học hướng đến đạt chuẩn  

Phỏng vấn bán cấu trúc cũng được thực hiện nhằm thu thập thêm thông tin chi tiết về các 
vấn đề chưa được làm rõ trong bảng câu hỏi. Các câu hỏi phỏng vấn là những câu hỏi mở và 
được xây dựng dựa trên những thông tin thu được từ bảng hỏi nhưng chưa được làm rõ. 

Câu trả lời của sinh viên cho các câu hỏi mở và câu hỏi phỏng vấn được thống kê và 
phân loại theo các chủ đề theo phương pháp mã hóa nội dung để xác định các nội dung liên 
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quan đến câu hỏi nghiên cứu. Trên cơ sở đó thì dữ liệu thu được từ bảng hỏi sẽ được phân tích 
và dữ liệu thu được từ phỏng vấn sẽ được bổ sung ngay sau mỗi vấn đề cần làm rõ [15].  

3.2. Khách thể nghiên cứu 

Hai trăm mười lăm sinh viên không chuyên ngữ của tám trường và hai khoa thành viên 
thuộc Đại học Huế đang theo học các lớp học phần tiếng Anh B1 tại Trường Đại học Ngoại 
Ngữ, Đại học Huế trong học kỳ I năm học 2018–2019 được lựa chọn để tham gia trả lời các câu 
hỏi cho bảng hỏi và 20 sinh viên trong 215 số sinh viên tham gia trả lời bảng hỏi được mời tham 
gia phỏng vấn cho nghiên cứu này. 

4. Kết quả và thảo luận 

Kết quả nghiên cứu được trình bày và thảo luận ở hai nhóm nội dung chính gồm một là 
nhận thức của sinh viên về chuẩn đầu ra mà cụ thể là vai trò của chuẩn đầu ra, mô tả về chuẩn 
đầu ra và nội dung chương trình học hướng đến đạt chuẩn và hai là những khó khăn mà sinh 
viên gặp phải trong quá trình học hướng đến đạt chuẩn. 

4.1. Nhận thức của sinh viên về chuẩn đầu ra   

Kết quả nghiên cứu về nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ về chuẩn đầu ra tiếng 
Anh cho thấy trong tất cả các câu trả lời thì sinh viên đều đề cập chuẩn đầu ra là B1 đầu tiên 
thay vì dùng khái niệm ‘bậc 3’. Kết quả này là do ngay từ đầu khi ban hành yêu cầu về trình độ 
ngoại ngữ theo Quyết định 1400 [4], Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu được sử dụng làm 
khung tham chiếu. Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dành cho người Việt Nam được ban 
hành sau đó quy định trình độ bậc 3 tương ứng với B1 (Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu) 
[6]. 

Kết quả được phân thành các nhóm: vai trò, mô tả và nội dung chương trình đạt chuẩn 
đầu ra, cụ thể như sau:    

Thứ nhất, 93% sinh viên tham gia nghiên cứu đều nhận thức được rằng đạt chuẩn đầu ra 
tiếng Anh bậc 3 là rất cần thiết với mục tiêu trước mắt là một môn học bắt buộc vì là điều kiện 
để nhận bằng tốt nghiệp và 75% với mục tiêu lâu dài là để kiếm được việc làm tốt trong tương 
lai. Một sinh viên tham gia phỏng vấn chia sẻ rằng: 

B1 tiếng Anh rất quan trọng vì nếu không đạt được B1 thì em không thể nhận bằng và nếu không 
có bằng thì không thể xin việc làm (SV6). 

Một sinh viên khác có cái nhìn xa hơn: 

Tiếng Anh B1 là rất cần thiết để cho em có thể tốt nghiệp ra trường, nhưng quan trọng hơn là nó 
có thể giúp em tìm kiếm được một công việc tốt trong tương lai, sau khi ra trường (SV8). 
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Thứ hai, 97% sinh viên tham gia nghiên cứu khi được hỏi họ cần đạt được chuẩn đầu ra 
nào khi hoàn thành chương trình tiếng Anh cơ bản thì họ đều trả lời một cách ngắn gọn rằng đó 
là chuẩn đầu ra B1. Kết quả này cho thấy sinh viên chỉ nắm được chung chung chuẩn đầu ra mà 
mình cần đạt và theo họ thì để đạt được chuẩn đầu ra này, họ chỉ cần vượt qua bài thi đánh giá 
năng lực sử dụng tiếng Anh B1 và đạt thang điểm quy định. Kết quả này tương đồng với kết 
quả của Phạm Thị Hồng Nhung [18] và Phạm Thị Tuyết Nhung [20].  

Kết quả này được làm rõ từ thông tin phỏng vấn như sau:  

Chuẩn đầu ra mà sinh viên bọn em cần đạt được là trình độ tiếng Anh B1 và muốn đạt được B1 
thì phải thi (SV1). 

Em phải thi đậu B1 để đạt chuẩn đầu ra B1 (SV5).  

Câu trả lời khi được đề nghị ghi rõ các mô tả cụ thể cho chuẩn tiếng Anh B1 ở từng kỹ 
năng ngôn ngữ cụ thể được thu thập và lọc theo câu trả lời chung nhất và được liệt kê ở Bảng 1. 

Bảng 1. Nhận thức của sinh viên về các đặc tả cho bốn kỹ năng tiếng Anh bậc 3 

Kỹ năng Sinh viên có thể: 

Nghe Nghe tốt;  

Nghe và hiểu được nội dung trong tình huống giao tiếp trong một đoạn hội thoại; 
Nghe thành thạo kiến thức của phần nghe B1. 

Nói Nói như người bản ngữ; 
Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi; 
Phát âm chuẩn; 
Giao tiếp được; 

Nói lưu loát; 
Trình bày một bài giới thiệu ngắn. 

Đọc Đọc đúng; 
Đọc hiểu nội dung của bài và trả lời đúng câu hỏi liên quan đến bài đọc; 
Có vốn từ vựng tốt; 

Nhớ từ vựng; 
Đọc hiểu các văn bản. 

Viết Viết không sai chính tả; 
Viết tốt; 
Viết đúng ngữ pháp, đúng từ vụng; 

Viết đúng cấu trúc được yêu cầu; 
Viết được một bài văn; 
Viết được một bức thư ngắn (email). 
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Trên cơ sở đối chiếu câu trả lời của sinh viên ở Bảng 1 và nội dung mô tả cho các đặc tả 
chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 được đề cập ở phần 2.1 thì có thể thấy sinh viên có nhận thức 
chưa đầy đủ về các đặc tả cho từng kỹ năng ngôn ngữ ở tiếng Anh bậc 3 mà sinh viên cần đạt 
được. Có thể thấy sinh viên chỉ có thể liệt kê các yêu cầu rất chung chung. Cụ thể như, đối với 
kỹ năng Nghe, sinh viên chỉ có thể đưa ra là “nghe tốt, nghe thành thạo kiến thức B1” hay Đọc là 
“đọc hiểu các văn bản” mà không thể chỉ rõ kiến thức hay kỹ năng tương ứng với bậc 3 ở đây cụ 
thể là gì và các nhóm văn bản nào. Khác với hai kỹ năng Nghe và Đọc, các đặc tả cung cấp cho 
kỹ năng Nói và Viết có phần được mô tả chi tiết và sát hơn; cụ thể sinh viên có thể “trình bày 
một đoạn văn ngắn” hay “viết một bức thư”, “viết đúng cấu trúc được yêu cầu”. Theo kết quả phỏng 
vấn, sinh viên chia sẻ rằng họ có thể nắm rõ chuẩn đầu ra cho hai kỹ năng Nói và Viết được 
miêu tả ở các đặc tả là vì giảng viên tập trung nhấn mạnh nội dung này khá kỹ trên lớp và hai 
nội dung này được thể hiện khá rõ trong phần kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Cụ thể, ở 
phần 2 của đề thi kỹ năng Nói sinh viên được yêu cầu trình bày một chủ đề cho sẵn dựa trên 
các gợi ý, và tương tự như vậy ở phần 2 của đề thi kỹ năng Viết, sinh viên cũng được yêu cầu 
viết một bức thư ngắn dựa trên ba gợi ý cho sẵn. Hai nội dung này được xuất hiện trong đề 
kiểm tra giữa kỳ và đề thi kết cấp độ ở cả ba học phần tiếng Anh A1, A2 và B1 nên sinh viên có 
thể ghi nhớ là điều dễ hiểu.  

Thứ ba là, để đạt được chuẩn đầu ra bậc 3, kết quả thu được cho thấy 75% sinh viên cho 
rằng họ cần hoàn thành chương trình học với 45 tiết học trên lớp cho 10 đơn vị bài học. Một 
sinh viên chia sẻ: 

Học xong học phần tiếng Anh B1 này là đạt chuẩn đầu ra B1 thôi. 

Ngoài việc hoàn thành 45 tiết học trên lớp thì sinh viên cần phải hoàn thành các nội dung 
kiểm tra trên lớp để đảm bảo đạt được điểm quá trình theo yêu cầu về kiểm tra đánh giá trong 
đề cương chi tiết học phần như đảm bảo chuyên cần, tham gia làm bài tập tự học và bài kiểm 
tra giữa kỳ. Như vậy, có thể thấy sinh viên nhận thức khá đơn giản về chuẩn đầu ra bậc 3 khi 
cho rằng học xong nội dung chương trình quy định cho chuẩn đầu ra là có thể đạt bậc 3 mà 
không quan tâm cụ thể sau khi học xong nội dung trong giáo trình thì sinh viên có thể đạt được 
những đặc tả nào cho từng kỹ năng ngôn ngữ.  

Tóm lại, kết quả cho thấy sinh viên nhận thức rõ về vai trò của chuẩn đầu ra trong 
chương trình đào tạo của họ ở bậc đại học. Tuy nhiên, sinh viên lại chưa nhận thức đầy đủ về 
khái niệm, đặc tả cụ thể cho từng kỹ năng quy định cho chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 dù thực 
tế cho thấy các nội dung này đã được truyền đạt đến tất các các nhóm lớp học phần tiếng Anh 
B1 ngay từ buổi học đầu tiên. Kết quả này trùng hợp với các kết quả trong nghiên cứu trước 
đây khi sinh viên cho rằng vượt qua bài thi tiếng Anh bậc 3 là đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 
[18, 20].  
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4.2. Những khó khăn mà sinh viên gặp phải để đạt được chuẩn đầu ra 

Trong quá trình học tập để đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, sinh viên gặp phải một 
số khó khăn. Các khó khăn này được mô tả trong biểu đồ và được liệt kê theo thứ tự từ khó 
khăn nhiều sinh viên gặp phải nhất đến khó khăn ít sinh viên gặp phải nhất trong Biểu đồ 1. 

 

 
Biểu đồ 1. Khó khăn trong quá trình học để đạt chuẩn đầu ra 

Kết quả thu được từ dữ liệu bảng hỏi cho thấy 53% sinh viên tham gia nghiên cứu cho 
rằng khối lượng chương trình quy định cho học phần tiếng Anh B1 là dài so với thời lượng 45 
tiết học. Khối lượng bài học quá nhiều sẽ dẫn đến các hệ quả sau: một là, giáo viên phải cắt bớt 
nội dung để giảm tải cho sinh viên, giảm bớt áp lực về bài vở [2]; hai là, giáo viên không có thời 
gian để đưa ra những phản hồi kịp thời giúp sinh viên có điều chỉnh phù hợp và tiến bộ trong 
quá trình học [3]. Sinh viên cho rằng: 

Bài ở trong sách dài quá nên cô không có thời gian để cho lớp làm bài tập thêm có định dạng giống 
như bài kiểm tra hoặc bài thi (SV5). 

Cô nên cung cấp thêm cho bọn em bài tập tương thích với định dạng đề thi B1 để bọn em có thể 
làm bài thi tốt hơn (SV17). 

Cô nên dành nhiều thời gian hơn để giúp em rèn luyện kỹ năng nói để em có thể nói lưu loát hơn 
(SV14).  

Bên cạnh khó khăn liên quan đến nội dung chương trình dài so với thời lượng quy định, 
khó khăn thứ hai được 38% sinh viên tham gia nghiên cứu đưa ra liên quan đến sự phù hợp của 
hoạt động kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần với nội dung của chương trình học khi các 
nghiên cứu đã chứng minh rằng hoạt động kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu đề ra trong 
chương trình đào tạo có ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập của sinh viên vì sự nhất quán 



Nguyễn Thị Hồng Duyên Tập 130, Số 6A, 2021

 

16 

trong nội dung chương trình học và các hoạt động kiểm tra đánh giá sẽ giúp định hình các mục 
tiêu mà chuẩn đầu ra cần đạt được [8, 9]. Sinh viên cho rằng nội dung kiểm tra nên phản ánh 
nội dung được giảng dạy trên lớp, hay có thể hiểu sinh viên nên được kiểm tra những kiến thức 
mà họ được truyền đạt trên lớp để đo xem họ đã học được những gì. Kết quả này tương quan 
với nhận định trong nghiên cứu của Walker [24]. Các sinh viên chia sẻ như sau: 

Nội dung mà em được kiểm tra ở bài thi kết thúc học phần không giống như nội dung mà em đã 
học trên lớp (SV7). 

Dạng bài tập được học trên lớp khác với dạng bài tập trên đề thi nên em không quen lắm (SV19). 

Khó khăn thứ ba liên quan đến nguồn học liệu. Hai tám phần trăm sinh viên cho rằng họ 
muốn được tiếp cận với nhiều nguồn ngữ liệu hơn giúp họ nâng cao kỹ năng và đạt kiến thức 
để làm bài kiểm tra giữa kỳ và tham gia kỳ thi lấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 
3. Các đề xuất của sinh viên tham gia nghiên cứu đưa ra là giáo viên có thể cung cấp cho sinh 
viên nguồn ngữ liệu này bằng cách giao thêm bài tập về nhà, tăng cường các hoạt động rèn 
luyện kỹ năng kiến thức trên lớp học hay đơn giản là chỉ giới thiệu nguồn ngữ liệu cho sinh 
viên tự nghiên cứu. 

Động cơ học tập được xem là yếu tố tích cực góp phần vào sự thành công của sinh viên 
trong quá trình học [11, 25], nhưng động cơ học tập không đủ mạnh lại là khó khăn cuối cùng 
được liệt kê bởi các sinh viên tham gia nghiên cứu. Các sinh viên đề cập:  

Em học tiếng Anh là chỉ để có thể làm tốt bài thi B1 và được cấp giấy chứng nhận để tốt nghiệp ở 
trường em (SV18). 

Ngành của em liên quan đến đất và rừng nên em không cần phải học tiếng Anh tốt (SV5). 

Việc em làm trong tương lai không dùng tiếng Anh ạ (SV16). 

Tiếng Anh là môn học bắt buộc nên em phải học (SV7). 

Khi được hỏi tại sao thiếu động cơ học tập lại là khó khăn trong việc đạt chuẩn đầu ra thì 
sinh viên chia sẻ thêm: 

Vì nếu không hứng thú thì sẽ khó tập trung và học không tốt nên sẽ làm bài không tốt, và làm bài 
không tốt thì sẽ không đạt B1, và không đạt B1 thì không đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên (SV12). 

Không có động cơ học tập thì em cũng không dành thời gian nhiều cho môn học và cũng không 
tìm cách để đạt được kết quả tốt nhất (SV12). 

Sáu phần trăm số sinh viên tham gia nghiên cứu không liệt kê bất kỳ khó khăn nào 
không phải họ không có khó khăn mà vì họ còn khá mơ hồ về nội dung chương trình học để đạt 
chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3. Những sinh viên này đến lớp chỉ vì phải đến lớp để học nên họ 
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trả lời “em cũng không biết nữa” khi được hỏi lý do tại sao không thể đề cập những khó khăn mà 
họ gặp phải. 

Tóm lại, kết quả nghiên cứu cho câu hỏi thứ hai cho thấy rằng sinh viên gặp phải một số 
khó khăn nhất định trong quá trình học để đạt chuẩn đầu ra. Nắm bắt kịp thời những khó khăn 
này của sinh viên giúp giáo viên có điều chỉnh kịp thời nhằm hướng đến triển khai hoạt động 
dạy, học và kiểm tra đánh giá hướng đến đạt được mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của học 
phần tiếng Anh B1. 

4.3.  Những kiến nghị từ sinh viên nhằm đạt được chuẩn đầu ra 

Bên cạnh việc trả lời các câu hỏi nhằm cung cấp thông tin về vai trò, khái niệm, mô tả và 
nội dung chương trình đạt chuẩn đầu ra đồng thời liệt kê những khó khăn thì thông tin từ 
phỏng vấn cho thấy sinh viên đã đưa ra những đề xuất mà theo họ sẽ giúp họ đạt chuẩn đầu ra 
tiếng Anh bậc 3. Những đề xuất này chủ yếu tập trung vào các điểm sau: 

Một là, sinh viên cần được kiểm tra những nội dung kiến thức được học trên lớp. Trong 
trường hợp định dạng của bài kiểm tra và thi kết thúc học phần khác so với nội dung trong giáo 
trình thì sinh viên cần được giới thiệu, cung cấp nhiều bài tập tương thích hơn, tạo nhiều cơ hội 
hơn để thực hành các dạng thức bài tập này. Phần luyện tập này nên chia đều cho các kỹ năng 
vì “em còn yếu các kỹ năng” hay “em nghe chưa được, viết chưa đúng” hay “em thiếu từ vựng cho kỹ 
năng Nói”. Hai là, sinh viên cần được cung cấp các thông tin phản hồi về các hoạt động tham gia 
trên lớp học kịp thời để có thể nhìn thấy được ưu và nhược điểm, từ đó tự điều chỉnh, đưa ra kế 
hoạch học tập phù hợp hướng đến đạt chuẩn đầu ra. Ba là, sinh viên cần được cung cấp nhiều 
thời gian hơn để hoàn thành các nội dung bài tập để hiểu rõ hơn nội dung thay vì chỉ nhận câu 
trả lời đúng. 

Từ những đề xuất trên của sinh viên tham gia nghiên cứu thì có thể thấy rõ ràng rằng, 
đối với sinh viên, đạt chuẩn đầu ra đồng nghĩa với cần phải rèn luyện các kỹ năng Nghe, Nói, 
Đọc và Viết để có thể làm tốt bài thi chứng nhận đạt chuẩn chứ không phải là đạt được chuẩn 
kiến thức và kỹ năng mà người học cần có được sau khi hoàn thành một chương trình học. 

Dựa trên dữ liệu thu được cho các nội dung chính của nghiên cứu, những đề xuất sẽ 
được đưa ra nhằm giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về chuẩn đầu ra, khắc phục được những 
khó khăn trong quá trình học nhằm đạt chuẩn và phần nào các kiến nghị được đáp ứng.  

3. Kết luận và đề xuất 

Nghiên cứu đã cung cấp một cái nhìn ban đầu về nhận thức của sinh viên không chuyên 
ngữ về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh bậc 3. Về cơ bản thì dữ liệu thu thập được từ bảng hỏi 
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và phỏng vấn cho thấy sinh viên có nhận thức được tầm quan trọng của việc đạt chuẩn đầu ra; 
tuy nhiên, nhận thức về vai trò của chuẩn đầu ra chỉ giới hạn ở điều kiện để tốt nghiệp hoặc 
điều kiện để xin việc. Ngoài ra, sinh viên chỉ nắm được các yêu cầu rất chung chung về các đặc 
tả chuẩn đầu ra cho từng kỹ năng ngôn ngữ ở tiếng Anh bậc 3. Về nội dung chương trình học 
để đạt chuẩn đầu ra, nhận thức của sinh viên mới chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản rằng đạt 
chuẩn đầu ra là đạt mức điểm quy định trong bài thi B1 chứ không phải là đạt được các đặc tả 
mô tả cho chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh. Nhiều khó khăn nảy sinh trong quá trình học để 
đạt chuẩn đầu ra như khối lượng chương trình học dài, chưa có sự tương quan giữa nội dung 
học và nội dung kiểm tra đánh giá, nguồn học liệu chưa đủ và phong phú và động cơ học tập 
không đủ mạnh. Trong đó sinh viên thấy khó khăn nhất đó là khối lượng chương trình học 
nặng so với thời lượng. Kết quả cho thấy việc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 được xây dựng 
trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dành cho Việt Nam theo quy định 
dành cho sinh viên đại học đã đặt ra nhiều thách thức cho cả người học lẫn người dạy. 

Từ việc phân tích những kết quả thu được cho nghiên cứu này, người viết xin được đưa 
ra một số kiến nghị sau để nhằm giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về chuẩn đầu ra năng lực 
ngôn ngữ để chủ động hơn trong quá trình học nhằm đạt kết quả học tập tốt hướng đến mục 
tiêu đạt chuẩn. Thứ nhất là giáo viên nên chú trọng việc phổ biến nội dung của đề cương chi 
tiết của học phần đến tất cả sinh viên gồm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiết, 
hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá và tài liệu học tập. Trong 
đó, đặc biệt làm rõ các mục tiêu cụ thể mà sinh viên cần đạt sau khi kết thúc mỗi học phần để 
sinh viên chủ động trong việc học và có định hướng xây dựng chiến lược học. Thứ hai là một 
diễn đàn cần được tạo ra để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin về 
chuẩn đầu ra, làm rõ nhận thức của sinh viên về chuẩn đầu ra để hướng đến nâng cao chất 
lượng dạy và học. Cuối cùng, việc tạo trang thông tin chính thống để cung cấp, trao đổi thông 
tin về việc học cho sinh viên, về tầm quan trọng của việc đạt chuẩn đầu ra thông qua các đặc tả 
chi tiết của từng bậc năng lực cũng nên được xem xét, từ đó tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo 
viên và sinh viên và tạo môi trường học tập hiệu quả hơn. 
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NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS’ PERCEPTIONS OF 
LEARNING OUTCOMES 

Nguyen Thi Hong Duyen 
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Abstract. On the implementation level of the National Foreign Language Project for the period 2008–2020, 
now extended to 2025 in Vietnam, Level 3 – Vietnam Foreign Language Proficiency Framwork (B1-CEFR) 
has been set as the learning outcomes for non-English major students as a prerequisite to graduate from 
universities. This paper reports the findings from an investigation into students’ perceptions of the 
learning outcomes and their difficulties in achieving these by using survey questionnaire and interview. 
The findings show that non-English major students are not fully aware of the learning outcome. The 
difficulties non-English major students faced are raised, and recommendations are also made to raise 
students’ awareness of learning outcomes. 

Keywords: nhận thức, chuẩn đầu ra, sinh viên không chuyên ngữ perceptions, learning outcomes, non-
English major students 


